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Áp dụng từ tháng 5 năm 2011 – Giá đã bao gồm VAT, khuyến mại hưởng theo nhà sản xuất, chiết khấu hưởng theo nhóm E

	TT
	TÊN HÀNG
	MÃ HÀNG
	ĐƠN GIÁ
	ĐÓNG GÓI
	GIÁ BÁN BUÔN
	KHUYẾN MẠI

	1
	Mặt một lỗ
	CLAP1VH
	16000
	10x10=100
	12800
	10 tặng 1

	2
	Mặt hai lỗ
	CLAP2VH
	16000
	10x10=100
	12800
	10 tặng 1

	3
	Mặt ba lỗ
	CLAP3VH
	16000
	10x10=100
	12800
	10 tặng 1

	4
	Mặt bốn lỗ
	CLAP4VH
	21000
	10x10=100
	16800
	10 tặng 1

	5
	Mặt năm lỗ
	CLAP5VH
	23000
	10x10=100
	18400
	10 tặng 1

	6
	Mặt sáu lỗ
	CLAP6VH
	23000
	10x10=100
	18400
	10 tặng 1

	7
	Mặt một lỗ có nắp che và một công tác nhấn chuông
	CLAP1VHBP
	61000
	10x10=100
	48800
	10 tặng 1

	8
	Mặt dung cho cầu dao tự động 2 cực (khối)
	CLAPMCB73
	17000
	10x10=100
	13600
	10 tặng 1

	9
	Mặt dùng cho cầu dao tự động hai cực cài
	CLAPMCB74
	17000
	10x10=100
	13600
	10 tặng 1

	10
	Mặt dùng cho cầu dao tự động 1 cực
	CLAPMCB75
	17000
	10x10=100
	13600
	10 tặng 1

	11
	Mặt dùng cho cầu dao tự động 1 cực
	CLAPMCB76
	17000
	10x10=100
	13600
	10 tặng 1

	12
	Ổ cắm đơn 2 chấu
	CLARUST
	39000
	5X10=50
	31200
	10 tặng 1

	13
	Ổ cắm đôi 2 chấu
	CLARUST2
	56000
	5X10=50
	44800
	10 tặng 1

	14
	Ổ cắm ba hai chấu
	CLARUST3
	70000
	5x10=50
	56000
	10 tặng 1

	15
	Ổ cắm đơn 2 chấu và một công tắc một chiều
	CLARU/G
	56000
	5x10=50
	44800
	10 tặng 1

	16
	Ổ cắm đơn 2 chấu và hai công tắc một chiều
	CLARU/G2- V
	68000
	5x10=50
	54400
	10 tặng 1

	17
	Ổ cắm đôi 2 chấu và một công tắc một chiều
	CLARU2/G
	74000
	5x10=50
	59200
	10 tặng 1

	18
	Ổ cắm đôi 2 chấu và hai công tắc một chiều
	CLARU2/G2-V
	77000
	5x10=50
	61600
	10 tặng 1

	19
	Ổ cắm đôi ba chấu
	CRALET
	53000
	5x10=50
	42400
	10 tặng 1

	20
	Ổ cắm đôi ba chấu
	CRALET2
	80000
	5x10=50
	64000
	10 tặng 1

	21
	Ổ cắm bộ chìa khóa ngắt điện có đèn báo
	CLARLSISA
	367000
	5x10=50
	293600
	10 tặng 1

	22
	Hạt công tắc một chiều (dùng cho mặt hình chữ nhật)
	CL138/A-1/S
	11000
	100x10=1000
	8800
	10 tặng 1

	23
	Hạt công tắc hai chiều (dùng cho mặt hình chữ nhật)
	CL138/2WS
	19000
	100x10=1000
	15200
	10 tặng 1

	24
	Hạt công tác nhấn chuông (nút vuông dcmn HCN)
	CL138BP/35
	44000
	100x10=1000
	35200
	10 tặng 1

	25
	Hạt đèn báo neon màu đỏ vuông
	CL138/NR
	22000
	100x10=1000
	17600
	10 tặng 1

	26
	Hạt đèn báo neon màu xanh vuông
	CL138/NB
	22000
	100x10=1000
	17600
	10 tặng 1

	27
	Hạt ổ cắm điện thoại 4 dây (dcmn HCN)
	CL138/TL4
	88000
	10x42=420
	70400
	10 tặng 1

	28
	Hạt ổ cắm nối mạng lan 8 dây
	CL138/TL8
	96000
	10x42=420
	76800
	10 tặng 1

	29
	Hạt ổ cắm cáp đồng trục 75 ohm (dcm HCN )(ăngten)
	CL138TV75MS
	52000
	10x42=420
	41600
	10 tặng 1

	30
	Hạt cầu chì có đèn báo khi đứt mạch (dcmn HCN)
	CL138FS
	45000
	50x10=500
	36000
	10 tặng 1

	31
	Bộ điều chỉnh tốc quạt 250V-400VA
	CL27V400FM/D
	136000
	10x100=1000
	108800
	10 tặng 1

	32
	Bộ điều chỉnh ánh sáng đèn 250V-500VA
	CL27V500M/D
	132000
	10x100=1000
	105600
	10 tặng 1

	33
	Hộp nối dùng cho các mặt nạ HCN(119.5x77.5x34.5)
	CLSB72
	8000
	100 cái/bao
	6400
	

	34
	Hộp nối dùng cho các mặt nạ HCN(120x78x29)
	CLSB72A
	10000
	120 cái/bao
	8000
	

	35
	Hộp nối đôi dùng cho các mặt nạ HCN(151.8x122.5x29.5)
	CLSB2/72A
	29000
	60 cái/bao
	23200
	10 tặng 1

	36
	Hộp âm tường dùng cho các mặt nạ hcn
	CLFB71
	6000
	100 cái/bao
	4800
	

	37
	Hộp âm tường đôi dùng cho các mặt nạ hcn
	CLFB2/71
	25000
	50 cái/bao
	20000
	10 tặng 1

	38
	Nắp đậy hộp hình chữ nhật 111.5x65x2.5mm
	CLFB71L
	4000
	100 cái/bao
	3200
	


